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TT CHỈ TIÊU CHỦ YẾU 
Đơn vị 

tính 

Chỉ 
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TH 
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TH 
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Ước TH 
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XXI 

Dự kiến khả 

năng thực 

hiện đến cuối 

nhiệm kỳ 

I Về kinh tế         

1 Tốc độ tăng trưởng kinh tế % 10-12 3,1 8,67 10,02 7,22 Chưa đạt Đạt thấp 

2 
Tổng vốn đầu tư phát triển 

trên địa bàn 

Tỷ 

đồng 
35.000 6.320 7.300 9.400 23.020 

Chưa đạt 

(đạt 65,77%) 
Vượt 

3 
Thu ngân sách trên địa bàn 

hằng năm 
% >5-7% (-20,41) 40,09 7,12 8,93 Không đạt Không đạt 

4 

Cơ cấu kinh tế         

+ Nông - lâm - ngư nghiệp % 10 14,4 13,2 11,86  Chưa đạt Đạt 

+ Công nghiệp - Xây dựng % 45 47,4 48,2 49,56  Vượt Vượt 

+ Thương mại - Dịch vụ % 45 38,2 38,6 38,58  Chưa đạt Đạt thấp 

5 
Giá trị sản xuất bình quân 

đầu người 

Triệu 

đồng 
200 217 236 259  Vượt Vượt 

6 Tỷ lệ đô thị hoá % 60 53 54 56  Chưa đạt Đạt 

7 
Giá trị sản xuất bình quân 

trên 1ha đất canh tác 

Triệu 

đồng 
87 78 80 82  Chưa đạt Đạt 

8 Sản lượng thủy, hải sản Tấn 75.000 100.176 93.850 101.300  Vượt Vượt 

II Về văn hóa, xã hội         

9 

Nông thôn mới         

Xã đạt chuẩn nông thôn 

mới 
% 100 100 100 100 100 Đạt Đạt 

Xã đạt chuẩn nông thôn 

mới nâng cao 
Xã 02 - 04  0 02 02 Đạt Đạt 

10 Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn % <3 3,19 3,66 3,08  Chưa đạt Đạt 

11 Tỷ lệ BHYT toàn dân % >92 90,1 93,07 94,4  Đạt Đạt 

12 Tỷ lệ lao động qua đào tạo  % 55 53 53 54  Chưa đạt Đạt 
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13 

Trường đạt chuẩn quốc gia         

Trường đạt chuẩn  và duy 

trì đạt chuẩn quốc gia 

mức độ 1 

% 100 84,1 91,11 93,33  Chưa đạt Đạt 

Trường đạt chuẩn quốc 

gia mức độ 2 
Trường 03 - 05 0 0 0  Chưa đạt Đạt 

14 Tỷ lệ đạt chuẩn văn hóa         

 + Hộ gia đình % 85 - 90 93 93 92  Vượt Vượt 

 + Thôn, tổ dân phố % 85 - 90 94 99 92  Vượt Vượt 

 
+ Cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp 
% 90 - 95 93 92 92  Đạt Đạt 

III Về môi trường         

15 
Tỷ lệ hộ dân được sử dụng 

nước hợp vệ sinh 
% 95 98,8 99,04 > 99  Vượt Vượt 

16 

Tỷ lệ chất thải rắn thông 

thường được thu gom và 

xử lý 

% 85 85 85 85  Đạt Đạt 

17 
Tỷ lệ chất thải nguy hại 

được thu gom và xử lý 
% 90 90 90 90  Đạt Đạt 

18 
Tỷ lệ chất thải y tế được 

thu gom và xử lý 
% 100 100 100 100  Đạt Đạt 

IV Về quốc phòng, an ninh         

19 

Tỷ lệ xã, phường vững 

mạnh về quốc phòng - an 

ninh 

% 100 100 100 100  Đạt Đạt 

20 
Giao quân hằng năm đạt 

chỉ tiêu tỉnh giao 
% 100 97,2 100 100,6  Không đạt Không đạt 

V Về xây dựng Đảng         

21 
TCCSĐ hoàn thành tốt 

nhiệm vụ trở lên 
% >80 95,83 91,67 -  Vượt Vượt 

22 
Đảng viên hoàn thành tốt 

nhiệm vụ trở lên 
% 75-80 93,95 95,16 -  Vượt Vượt 

 

 

 


